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STT MÃ Họ tên
Lớp năm 

trước
Lớp mới Ngày sinh Giới tính Dân tộc Ghi Chú

1 7955800293 Võ Hồng An 6-5 7-5 29/05/2009 Nữ Kinh

2 7955800292 Lê Nguyễn Hải Anh 6-5 7-5 01/04/2009 Nam Kinh

3 7955800291 Võ Trần Phương Anh 6-5 7-5 23/11/2009 Nữ Kinh

4 7955800289 Trần Minh Châu 6-5 7-5 24/02/2009 Nữ Kinh

5 7955800286 Trần Minh Duy 6-5 7-5 25/11/2009 Nam Kinh

6 7955800288 Huỳnh Tấn Đạt 6-5 7-5 22/08/2009 Nam Kinh

7 7955800287 Lê Anh Đức 6-5 7-5 27/10/2009 Nam Kinh

8 7955800285 Hà Lý Gia Hân 6-5 7-5 15/06/2009 Nữ Kinh

9 7955800284 Thiều Quang Hậu 6-5 7-5 30/05/2009 Nam Kinh

10 7955800281 Nguyễn Cửu Huy 6-5 7-5 04/12/2009 Nam Kinh

11 7955800283 Đỗ Hữu Hưng 6-5 7-5 24/06/2009 Nam Kinh

12 7955800249 Nguyễn Vũ Thiên Hương 6-5 7-5 26/04/2009 Nữ Kinh

13 7955800280 Huỳnh Gia Khang 6-5 7-5 01/12/2009 Nam Kinh

14 7955800279 Phạm Nguyễn Gia Khiêm 6-5 7-5 09/02/2009 Nam Kinh

15 7955800277 Bùi Minh Khôi 6-5 7-5 05/10/2009 Nam Kinh

16 7941416779 Nguyễn Khôi 6-4 7-5 04/02/2009 Nam Kinh

17 7955800276 Đặng Hoàng Kim 6-5 7-5 01/10/2009 Nữ Kinh

18 7955800275 Nguyễn Tấn Lâm 6-5 7-5 17/03/2009 Nam Kinh

19 7955800274 Trần Hoàng Thiên Lộc 6-5 7-5 19/09/2009 Nam Kinh

20 7955800273 Hứa Tuệ Mẫn 6-5 7-5 14/06/2009 Nữ Kinh

21 7955800272 Nguyễn Lâm Anh Minh 6-5 7-5 19/07/2009 Nam Kinh

22 7955800271 Lê Lưu Nhã My 6-5 7-5 23/01/2009 Nữ Kinh

23 7955800270 Đặng Trần Phương Nghi 6-5 7-5 20/04/2009 Nữ Kinh

24 7940252040 Lê Chế Thị Minh Ngọc 6-5 7-5 14/09/2008 Nữ Kinh

25 7955800269 Lưu Bảo Ngọc 6-5 7-5 14/01/2009 Nữ Kinh

26 7955800267 Nguyễn Thái Nguyên 6-5 7-5 29/11/2009 Nam Kinh

27 7955800266 Võ Thành Nhân 6-5 7-5 23/07/2009 Nam Kinh

28 7955800265 Nguyễn Ngọc Như 6-5 7-5 23/11/2009 Nữ Kinh

29 7955800264 Đặng Minh Phong 6-5 7-5 10/09/2009 Nam Kinh

30 7955800247 Nguyễn Duy Phúc 6-5 7-5 11/07/2009 Nam Kinh

31 7955800248 Trịnh Hoàng Phúc 6-5 7-5 30/03/2009 Nam Kinh

32 7955800263 Đồng Minh Quân 6-5 7-5 03/10/2009 Nam Kinh

33 7941418193 Võ Thành Tài 6-4 7-5 20/11/2009 Nam Kinh

34 7955800261 Huỳnh Tấn Thành 6-5 7-5 10/10/2009 Nam Kinh

35 7955800259 Lương Phước Thiện 6-5 7-5 23/12/2009 Nam Kinh

36 7955800258 Huỳnh Ngọc Bảo Thy 6-5 7-5 29/05/2009 Nữ Kinh

37 3655800257 Mai Anh Tới 6-5 7-5 05/02/2009 Nam Kinh

38 7955800256 Lê Như Khúc Trà 6-5 7-5 13/03/2009 Nữ Kinh

39 7955800255 Mai Phước Trí 6-5 7-5 01/01/2009 Nam Kinh

40 7955800253 Huỳnh Đức Tuấn 6-5 7-5 16/12/2009 Nam Kinh

41 7955800252 Lê Hồ Thanh Tuyền 6-5 7-5 22/09/2009 Nữ Kinh

42 7955800251 Lê Quỳnh Vy 6-5 7-5 07/12/2009 Nữ Kinh

43 7955800250 Nguyễn Ngọc Như Ý 6-5 7-5 05/07/2009 Nữ Kinh
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